Tiết 48. KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 

A.MA TRẬN :

	       Mức độ

Chủ đề
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN DỤNG
	CỘNG

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	 Muối cacbonat
	 
	
	Viết PTHH thực hiện chuỗi phản ứng
	
	
	

	Số câu
	 
	
	
	1
	
	
	1

	Số điểm
	 
	
	
	2
	
	
	2

	 Silic. Công nghiệp silicat
	Cách bảo quản  thủy tinh, thành phần hóa học xi măng
	
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	1

	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	
	0,5

	Bảng THHH
	
	
	
	
	Ý nghĩa bảng tuần hoàn
	

	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	1

	Số điểm
	
	
	
	
	0,5
	
	0,5

	 Khái niệm hợp chất hữu cơ.
	Phân loại chất hữu cơ, đặc điểm phân biệt chất hữu cơ
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm
	1
	
	
	
	
	
	1

	 Metan
	 
	
	
	Tính thành phần phần trăm nguyên tố C, H trong phân tử
	

	Số câu
	 
	
	
	
	1
	
	1

	Số điểm
	 
	
	
	
	0,5
	
	0,5

	 Etilen, Axetilen 

	-Đặc điểm các chất có phản ứng cộng

- Tính chất hóa học.
	
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	
	1,5



	Tổng hợp các chủ đề trên 
	
	
	Tách các chất khí axetilen, metan, CO​2  ra khỏi hỗn hợp
	Dạng toán tính thể tích  khí đktc
	

	Số câu
	
	
	
	1
	
	1
	2

	Số điểm
	
	
	
	1
	
	3
	4

	    CỘNG
	         3đ
	
	
	3đ
	1đ
	 3đ
	11câu (10đ)

	
	30%
	30%
	40%
	


Trường THCS KHƯƠNG ĐÌNH                             KIỂM TRA 1 TIẾT (tiết 48)                                                             Môn : Hóa 9              






Đề 1
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước phương án trả lời đúng.

Câu 1: Những nhóm chất  đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là:


A. CH3NO2; CH3Br; C2H6O


B. CH4; C2H4; C2H2; C6H6


C. FeCl3; C2H6O;CH4;NaHCO3


D. NaC6H5; CH4O; HNO3; C6H6

Câu 2: Dãy các đơn chất sắp xếp theo chiều hóa học tăng dần là:


A. I2 , Br2 ,Cl2, F2

B. F2, Cl2, S, P





C. F2, Cl2, Br2, I2

D. S,Cl2, F2, P

Câu 3: Metan và Etilen đều tác dụng với:


A. NaOH
B. dd Brom


C. Oxy khi đốt nóng
D. Nước

Câu 4: Những hiđrocacbon mà cấu tạo phân tử vừa có liên kết đơn, vừa có liên kết ba là:


A. C2H4
B. C2H2
C. CH4
D. C2H6

Câu 5: Chất  không được đựng trong lọ thủy tinh là:


A. H2SO4
B. HNO3
C. HCl
D. HF

Câu 6: Phần trăm về khối lượng của Cacbon trong phân tử CH4 là:


A. 50%
B. 75%
C. 100%
D. 25%

Câu 7: Trong các nhóm hiđrocacbon sau, nhóm hiđrocacbon có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng là:


A. C2H2; C2H6
        B. CH4; C2H6            C. CH4; C2H4
                     D. C2H4;C2H2

Câu 8: Dựa vào dữ kiện nào trong các dữ kiện sau đây để phân biệt chất vô cơ và hữu cơ:


A. Màu sắc
B. Độ tan trong nước


C. Thành phần nguyên tố
D. Trạng thái

II.TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1(1đ): Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết sự có mặt của hai khí CH4  và khí CO2 đựng trong hai lọ khác nhau. Viết PTPƯ xảy ra.

Câu 2 (2đ).Viết PTHH thực hiện sự chuyển hóa sau:

      CH4---(1)​​​​--> CO2 ---(2)--> CaCO3 ---(3)--> CaO ---(4)-->CaSiO3

Câu 3 (3đ) : Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lit khí C2H4. Dẫn toàn bộ sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong. Hãy: 

a. Viết PTHH xảy ra. 

b. Tính thể tích không khí cần dùng. Biết trong không khí có chứa 20% thể tích khí oxy.

c. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi phản ứng kết thúc.

(Thể tích các chất khí đều đo ở đktc)

( C=12, H=1, O=16, Ca = 40)

ĐÁP ÁN TIẾT 48 - HÓA 9 (Đề 1)

A.Trắc nghiệm : (4đ)-  Mỗi câu đúng 0,5 đ

ĐỀ 1:                                 



	Câu 1
	A
	B
	C
	D

	Câu 2
	A
	B
	C
	D

	Câu 3
	A
	B
	C
	D

	Câu 4
	A
	B
	C
	D

	Câu 5
	A
	B
	C
	D

	Câu 6
	A
	B
	C
	D

	Câu 7
	A
	B
	C
	D

	Câu 8
	A
	B
	C
	D


B.Tự luận ( 6 điểm)

	
	Biểu điểm

	ĐỀ 1

Câu1:( 1đ)

Dùng Clo để nhận biết CH4 . Viết PTHH…..

Dùng Ca(OH)2 để nhận biết CO2. Viết PTHH…..

Câu 2 ( 2 đ).Viết đúng mỗi PTHH :0,5 đ, sai hệ số - 0,25đ
(1):CH4 + 2O2    t0→  CO2 + 2H2O

(2):CO2  + CaO → CaCO3

(3): CaCO3  t0→ CO2  + CaO 

(4): CaO + SiO2 t0→    CaSiO3
Câu 3 ( 3 đ)

a) Phư​ơng trình hoá học:

    C2H4                +              3O2       (       2CO2       +     2H2O     (1)   

    0,25mol                    0,75 mol           0,5mol                     

    CO2          +      Ca(OH)2 (              CaCO3      +    H2O      (2)   

    0,5mol                                               0,5mol

b)  Theo đề ta có:                 

     Số mol C2H4     = 5,6:22,4 =0,25 mol (TVPƯ 1)

(Thể tích O2  = 0,75.22,4 = 16,8 l
(Thể tích không khí: 5.16,8 = 84 l
c) Khối lượng CaCO3 tạo thành là: 0,5.100 = 50g

 
	0, 5  đ

0, 5  đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0, 25  đ

0, 5  đ


Trường THCS KHƯƠNG ĐÌNH                             KIỂM TRA 1 TIẾT (tiết 48)

Môn : Hóa 9 







Đề 2
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước phương án trả lời đúng.

Câu 1: Những nhóm chất đều là dẫn xuất của hiđrocacbon là:

A. FeCl3; C2H6O;CH4;NaHCO3



B. CH3NO2; CH3Br; C2H6O


C. NaC6H5; CH4O; HNO3; C6H6



D. CH4; C2H4; C2H2; C6H6

Câu 2: Dãy các đơn chất sắp xếp theo chiều hóa học tăng dần là:


A. S,Cl2, F2, P

B. I2 , Br2 ,Cl2, F2





C. F2, Cl2, S, P

D. F2, Cl2, Br2, I2

Câu 3: Trong các nhóm hiđrocacbon sau, nhóm hiđrocacbon  có phản ứng đặc trưng là phản ứng cộng là:


A. C2H2; C2H6
B. CH4; C2H6
C. CH4; C2H4
D. C2H4;C2H2

Câu 4: : Những hiđrocacbon mà cấu tạo phân tử vừa có liên kết đơn, vừa có liên kết ba là:


A. C2H6

B. C2H4

C. C2H2

D. CH4

Câu 5: Dựa vào dữ kiện nào trong các dữ kiện sau đây để phân biệt chất vô cơ và hữu cơ:


A. Trạng thái
B. Màu sắc


C. Độ tan trong nước
D. Thành phần nguyên tố

Câu 6: Metan và Etilen đều tác dụng với:


A. Oxy khi đốt nóng
B. NaOH


C. dd Brom
D. Nước

Câu 7: Phần trăm về khối lượng của Cacbon trong phân tử CH4 là:


A. 75%
B. 50%
C. 100%
D. 25%

Câu 8: Chất  không được đựng trong lọ thủy tinh là:


A. H2SO4
B. HNO3
C. HF
D. HCl

II.TỰ LUẬN ( 6 điểm)

Câu 1(1đ): Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết sự có mặt của hai khí CH4  và khí CO2 đựng trong hai lọ khác nhau. Viết PTPƯ xảy ra.

Câu 2 (2đ).Viết PTHH thực hiện sự chuyển hóa sau:

      CH4---(1)​​​​--> CO2 ---(2)--> CaCO3 ---(3)--> CaO ---(4)-->CaSiO3

Câu 3 (3đ) : Đốt cháy hoàn toàn 5,6 lit khí C2H4. Dẫn toàn bộ sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong. Hãy: 

a. Viết PTHH xảy ra. 

b. Tính thể tích không khí cần dùng. Biết trong không khí có chứa 20% thể tích khí oxy.

c. Tính khối lượng chất rắn thu được sau khi phản ứng kết thúc.

(Thể tích các chất khí đều đo ở đktc)

( C=12, H=1, O=16, Ca = 40)

ĐÁP ÁN TIẾT 48 - HÓA 9 (Đề 2)

A.Trắc nghiệm : (4đ)-  Mỗi câu đúng 0,5 đ

                              


ĐỀ 2:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Câu 1
	A
	B
	C
	D

	Câu 2
	A
	B
	C
	D

	Câu 3
	A
	B
	C
	D

	Câu 4
	A
	B
	C
	D

	Câu 5
	A
	B
	C
	D

	Câu 6
	A
	B
	C
	D

	Câu 7
	A
	B
	C
	D

	Câu 8
	A
	B
	C
	D


B.Tự luận ( 6 điểm)

	
	Biểu điểm

	ĐỀ 2

Câu1:( 1đ)

Dùng Clo để nhận biết CH4 . Viết PTHH…..

Dùng Ca(OH)2 để nhận biết CO2. Viết PTHH…..

Câu 2 ( 2 đ).Viết đúng mỗi PTHH :0,5 đ, sai hệ số - 0,25đ
(1):CH4 + 2O2    t0→  CO2 + 2H2O
(2):CO2  + CaO → CaCO3

(3): CaCO3  t0→ CO2  + CaO 

(4): CaO + SiO2 t0→    CaSiO3
Câu 3 ( 3 đ)

a) Phư​ơng trình hoá học:

    C2H4                +              3O2       (       2CO2       +     2H2O     (1)   

    0,25mol                    0,75 mol           0,5mol                     

    CO2          +      Ca(OH)2 (              CaCO3      +    H2O      (2)   
    0,5mol                                               0,5mol

b)  Theo đề ta có:                 

     Số mol C2H4     = 5,6:22,4 =0,25 mol (TVPƯ 1)

(Thể tích O2  = 0,75.22,4 = 16,8 l
(Thể tích không khí: 5.16,8 = 84 l
c) Khối lượng CaCO3 tạo thành là: 0,5.100 = 50g

 
	0, 5  đ

0, 5  đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0, 25  đ

0, 5  đ


